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BỘ 10 ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 MÔN LỊCH SỬ 8  NĂM 

2020 CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT 

 

1. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Lịch sử 8 – Số 1 

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 8 

NĂM HỌC 2020-2021 

I. TRẮC NGHIỆM  

Câu 1. Vào đầu thế kỉ XX, những ngành công nghiệp nào ở Pháp mới ra đời đạt được nhiều 

thành tựu? 

A. Khai thác mỏ, luyện kim. 

B. Điện khóm hóa chất, chế tạo ô tô. 

C. Luyện kim, hóa chất, đóng tàu. 

D. Khai mỏ, hóa chất, đóng tàu. 

Câu 2. Chủ nghĩa đế quốc Pháp được mệnh danh là 

A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân. 

B. Chủ nghĩa đế quốc ngân hàng. 

C. Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi. 

D. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến. 

Câu 3. Sự phát triển nhanh chóng của Đức trong những năm đầu thế kỉ XX là do 

A. Áp dụng thành tựu mới nhất của khoa học – kĩ thuật vào sản xuất. 

B. Sự suy yếu nhanh chóng của Anh và Pháp. 

C. Sự phát triển mạnh mẽ của các công ty lớn. 

D. Thể chế liên bang thúc đẩy tính dân chủ trong xã hội.  

Câu 4. Đến cuối thế kỉ XIX, các nước Đông Nam Á đều thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, 

ngoại trừ 

A. In-đô-nê-xi-a.      B. Xiêm. 

C. Mã Lai.                D. Phi-líp-pin. 

Câu 5. Cuộc cách mạng 1896-1898 ở Phi-líp-pin đã đưa đến kết quả gì? 

A. Tây Ban Nha và Mĩ trao trả độc lập cho Phi-lip-pin. 

B. Nước Cộng hòa Phi-líp-pin ra đời. 
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C. Phi-líp-pin rơi vào ách đô hộ của Mĩ. 

D. Tạo điều kiện cho Phi-líp-pin phát triển tư bản chủ nghĩa. 

Câu 6. Mở đầu cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Lào là cuộc 

khởi nghĩa nào? 

A. Khởi nghĩ do Ong Kẹo chỉ huy. 

B. Khởi nghĩa của Com-ma-đam. 

C. Khởi nghĩa của Pa-chay. 

D. Khởi nghĩa của Pha-ca-đuốc. 

II. TỰ LUẬN  

Trình bày sự phát triển của chủ nghĩa tư bản Anh và những hệ quả của nó.  

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 LỊCH SỬ 8 – SỐ 1 

I. TRẮC NGHIỆM 

1 2 3 4 5 6 

 B C  A  B   B  D 

II. TỰ LUẬN 

* Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản Anh: 

- Nhiều công trường thủ công: luyện kim, cơ khí, làm đồ sứ, dệt len dạ…ra đời, phục vụ cho 

nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. 

- Nhiều trung tâm lớn về công nghiệp, thương mại, tài chính được hình thành, tiêu biểu là 

Luân Đôn. 

- Những phát minh về kĩ thuật, về các hình thức tổ chức lao động hợp lí làm cho năng suất 

lao động tăng nhanh. 

- Số đông địa chủ là quý tộc vừa và nhỏ chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản. Họ trở 

thành tầng lớp quý tộc mới. 

* Hệ quả: Sự thay đổi về kinh tế, những mâu thuẫn gay gắt giữa tư sản, quý tộc với chế độ 

quân chủ chuyên chế (bên cạnh những mâu thuẫn cũ giữa nông dân và địa chủ, quý tộc) 

dẫn tới cuộc cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, xác lập quan hệ sản xuất tư bản chủ 

nghĩa.  

 

2. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Lịch sử 8 – Số 2 

TRƯỜNG THCS PHAN HUY CHÚ ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 
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MÔN LỊCH SỬ 8 

NĂM HỌC 2020-2021 

I. TRẮC NGHIỆM  

Câu 1. Chế độ phong kiến chuyên chế đã có hành động gì trước sự phát triển của công, 

thương nghiệp ở Pháp trước cách mạng? 

A. đưa ra nhiều chính sách cản trở sự phát triển. 

B. đưa ra một số đạo luật kìm hãm sự phát triển. 

C. thực hiện một số chính sách thúc đẩy sự phát triển. 

D. thực hiện chính sách “bế quan tỏa cảng”. 

Câu 2. Trước cách mạng, Pháp là một nước theo thế chế 

A. Cộng hòa dân chủ. 

B. Quân chủ chuyên chế. 

C. Quân chủ lập hiến. 

D. Cộng hòa liên bang. 

Câu 3. Đẳng cấp thứ ba trong xã hội Pháp thế kỉ XVIII bao gồm các giai cấp và tầng lớp nào? 

A. tư sản, nông dân, nô lệ. 

B. tư sản, nông dân, bình dân thành thị. 

C. địa chủ, nông dân, nô lệ. 

D. địa chủ, công nhân, bình dân thành thị.  

Câu 4. Sau khi cuộc cách mạng dân chủ tư sản 1905 – 1907 thất bại, Nga vẫn là một nước 

A. quân chủ lập hiến. 

B. dân chủ cộng hòa. 

C. quân chủ chuyên chế. 

D. quân chủ phong kiến. 

Câu 5. Cách mạng tháng Hai (1917) bùng nổ gắn với sự kiện nào sau đây? 

A. Công nhân chuyển từ bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang. 

B. Giai cấp tư sản thành lập Chính phủ lâm thời. 

C. Các Xô viết đại biểu của công nhân và binh lĩnh được thành lập. 

D. Cuộc biểu tình của 9 vạn công nhân nữ ở Pêtơrôgrat. 

Câu 6. Hai chính quyền song song tồn tại ở Nga sau Cách mạng tháng Hai là 

A. Chính quyền phong kiến quân chủ và Xô viết đại biểu công nhân, nông dân. 

B. Chính phủ tư sản lâm thời và chính quyền phong kiến quân chủ. 

C. Chính phủ tư sản lâm thời và Xô Viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính. 
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D. Chính quyền dân chủ nhân dân Xô viết và chính phủ tư sản lâm thời.  

II. TỰ LUẬN  

Vì sao cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ bùng nổ? 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 LỊCH SỬ 8 – SỐ 2 

I. TRẮC NGHIỆM  

1 2 3 4 5 6 

 A B  B  C  D  C  

II. TỰ LUẬN 

Nhân dân các thuộc địa ở Bắc Mĩ đấu tranh chống thực dân Anh vì: 

- Nền kinh tế ở 13 thuộc địa này sớm phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. 

- Tuy nhiên, thực dân Anh tìm mọi cách ngăn cản sự phát triển công, thương nghiệp của các 

thuộc địa ở Bắc Mĩ như: cướp đoạt tài nguyên, ban hành các loại thuế nặng nề, độc quyền 

buôn bán trong và ngoài nước, …. 

- Vì vậy, cư dân ở các thuộc địa Bắc Mĩ mâu thuẫn gay gắt với chính quốc. Các tầng lớp 

nhân dân thuộc địa đều đấu tranh chống ách thống trị của thực dân Anh. 

 

3. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Lịch sử 8 – Số 3 

TRƯỜNG THCS THẠCH LINH ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 8 

NĂM HỌC 2020-2021 

I. TRẮC NGHIỆM  

Câu 1. Đảng Bônsêvích đã đề ra chủ trương gì để chấm dứt tình trạng hai chính quyền song 

song tồn tại ở Nga sau Cách mạng tháng Hai? 

A. Phát động cuộc đấu tranh dân chủ trên phạm vi cả nước. 

B. Dùng bạo lực lật đổ chính phủ tư sản lâm thời. 

C. Tiếp tục cách mạng tháng Hai đang còn dang dở. 

D. Tiếp tục theo đuổi chiến tranh đế quốc. 

Câu 2. Mở ra kỉ nguyên mới cho nước Nga, làm thay đổi vận mệnh đất nước và số phận của 

hàng triệu con người ở Nga đó là 

A. mục đích của Cách mạng tháng Mười Nga. 
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B. ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga. 

C. nguyên tắc của Cách mạng tháng Mười Nga. 

D. nội dung của Cách mạng tháng Mười Nga. 

Câu 3. Đến khoảng thời gian nào Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười giành được thắng 

lợi hoàn toàn trên đất nước Nga rộng lớn? 

A. đầu năm 1917.       

B. cuối năm 1917. 

C. đầu năm 1918.       

D. cuối năm 1918.  

Câu 4. Sự gắn bó, đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương trong kháng chiến chống 

Pháp không được thể hiện ở những điểm nào? 

A. A-cha-Xoa lập căn cứ chông Pháp ở vùng Bảy Núi (Châu Đốc Việt Nam) liên minh với 

nghĩa quân Thiên Hộ Dương. 

B. Pu-côm-bô xây dựng căn cứ ở Tây Ninh, liên kết với nghĩa quân Trương Quyền. 

C. Năm 1901, một cuộc khởi nghĩa nổ ra ở cao nguyên Bô-lô-ven lan sang Việt Nam. 

D. Phong trào nông dân Yên Thế (1884 – 1913) ở Việt Nam diễn ra sôi nổi.  

Câu 5. Ý nào không phản ánh đặc điểm của đẳng cấp Tăng lữ trong xã hội Pháp trước cách 

mạng? 

A. Được hưởng mọi đặc quyền kinh tế. 

B. Nắm giữ chức vụ cao trong bộ máy hành chính, quân đội. 

C. Không phải đóng thuế cho nhà vua. 

D. Thuộc đẳng cấp trên đẳng cấp thứ ba. 

Câu 6. Nhân dân Pari cùng quân tình nguyện các địa phương đứng lên lật đổ sự thống trị 

của phái Lập hiến trong hoàn cảnh nào? 

A. Phái Gi-rông-đanh bị lật đổ. 

B. Phái Giacôbanh lên cầm quyền. 

C. Chuyên chính Giacôbanh khủng hoảng. 

D. Tình hình “Tổ quốc lâm nguy”.  

II. TỰ LUẬN (4 điểm) 

Câu 7. Lập bảng so sánh sự khác nhau giữa cuộc Cách mạng tư sản Anh và Cuộc chiến 

tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ? 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 LỊCH SỬ 8 – SỐ 3 

I. TRẮC NGHIỆM 
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1 2 3 4 5 6 

 B B  C   D  B D  

II. TỰ LUẬN 

Nội dung so sánh Cách mạng tư sản Anh Cuộc chiến tranh giành độc 

lập của các thuộc địa Anh ở 

Bắc Mĩ 

Hình thức cách mạng Là một cuộc nội chiến Là một cuộc chiến tranh giành 

độc lập. 

Kết quả cách mạng Thiết lập chế độ quân chủ lập 

hiến 

Thiết lập chế độ cộng hòa. 

 

4. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Lịch sử 8 – Số 4 

TRƯỜNG THCS THẠCH ĐÀI ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 8 

NĂM HỌC 2020-2021 

I. TRẮC NGHIỆM  

Câu 1. Nội dung nào sau đây không phải nguyên nhân các nước thực dân phương Tây tiến 

hành xâm lược Đông Nam Á? 

A. Đông Nam Á giàu tài nguyên thiên nhiên. 

B. Nhu cầu thị trường và thuộc địa của các nước phương Tây. 

C. Chính trị các nước Đông Nam Á đang khủng hoảng. 

D. Các nước Đông Nam Á thực hiện cải cách không thành công. 

Câu 2. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 diễn ra theo hình thức nào? 

A. Đấu tranh hòa bình. 

B. Đấu tranh chính trị. 

C. Khởi nghĩa vũ trang. 

D. Đấu tranh hòa bình kết hợp khởi nghĩa vũ trang. 

Câu 3. Cuộc tấn công vào Cung điện Mùa Đông đêm 25-10-1917 mang đến kết quả to lớn 

nhất là gì? 

A. Các bộ trưởng của chính phủ lâm thời tư sản bị bắt. 
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B. Cung điện Mùa Đông bị quân khởi nghĩa chiếm, 

C. Toàn bộ chính phủ lâm thời bị bắt. 

D. Quân khởi nghĩa chiếm toàn bộ Pê-tơ-rô-grát. 

Câu 4. Chế độ chính trị của Mĩ do hai đảng cầm quyền là 

A. Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ 

B. Đảng Cộng hoà và Đảng Dân chủ. 

C. Đảng Cộng hoà và Đảng Tự do. 

D. Đảng Tự do và Đảng Dân chủ. 

Câu 5. Vì sao nói Mĩ là xứ sở các các “ông vua công nghiệp”? 

A. Hình thành các Các-ten không lồ. 

B. Hình thành các tập đoàn kinh tế lớn. 

C. Hình thành các Tơ-rớt khổng lồ. 

D. Hình thành các Xanh-đi-ca khổng lồ. 

Câu 6. Quốc tế thứ ba được thành lập là một tổ chức cách mạng của 

A. giai cấp tư sản tiến bộ. 

B. giai cấp vô sản. 

C. giai cấp tiểu tư sản. 

D. giai cấp nông dân giàu có. 

II. TỰ LUẬN  

Trình bày vai trò của giai cấp nông dân trong Cách mạng tư sản Pháp 1789 – 1794. 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 LỊCH SỬ 8 – SỐ 4 

I. TRẮC NGHIỆM 

1 2 3 4 5 6 

 D C C B C  B 

II. TỰ LUẬN 

- Giai cấp nông dân vũ trang tấn công chiếm pháo đài – nhà ngục Ba-xti. 

- Trước tình hình “tổ quốc lâm nguy”, ngày 10-8-1792, nhân dân lật đổ phái Lập hiến, xóa bỏ 

chế độ phong kiến. 

- Phái Gi-rông-đanh không lo chống ngoại xâm và nội phản, nhân dân đã lật đổ phái Gi-rông-

đanh (2-6-1793). 

- Quần chúng nhân dân hưởng ứng lệnh tổng động viên của phái Gia-cô-banh, chiến thắng 

thù trong, giặc ngoài. 
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- Giai cấp nông dân là lực lượng làm nên Cách mạng tư sản Pháp nhưng sau khi cách mạng 

thắng lợi, giai cấp nông dân không được hưởng quyền lợi gì. Bản chất của cách mạng tư 

sản. 

 

5. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Lịch sử 8 – Số 5 

TRƯỜNG THCS LƯU VĨNH BẮC SƠN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 8 

NĂM HỌC 2020-2021 

Câu 1. Cách mạng tư sản Anh (giữa thế kỉ XVII) đem lại quyền lợi cho: 

A. Nhân dân lao động Anh 

B. Quí tộc cũ 

C. Giai cấp tư sản và quý tộc mới 

D. Vua nước Anh 

Câu 2. Giêm-Oát phát minh ra máy hơi nước vào năm nào? 

A. 1769                          

B. 1764 

C. 1784                          

D. 1785 

Câu 3. Cuối thế kỉ XIX, nước Anh dẫn đầu thế giới về? 

A. Sản xuất lương thực 

B. Sản xuất công nghiệp nặng 

C. Sản xuất công nghiệp nhẹ 

D. Xuất khẩu tư bản, thương mại 

Câu 4. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (8 – 1789) và Hiến pháp 1791 ở Pháp phục 

vụ chủ yếu cho quyền lợi của giai cấp và tầng lớp nào? 

A. Tư sản                 

C. Tiểu tư sản 

B. Vô sản                 

D. Tăng lữ 

Câu 5. Hình thức đấu tranh đầu tiên của công nhân chống lại tư sản là? 

A. Đập phá máy móc, đốt công xưởng. 

B. Mít tinh, biểu tình 
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C. Khởi nghĩa vũ trang. 

C. Bãi công 

Câu 6. Công xã Pari là nhà nước kiểu mới vì? 

A. Đây là bộ máy nhà nước tiến bộ đầu tiên trên thế giới do nhân dân lao động Pari bầu ra. 

B. Hội đồng công xã Pari vừa là cơ lập pháp vừa là cơ quan hành pháp, chịu trách nhiệm 

trước nhân dân và có thể bị bãi miễn. 

C. Công xã Pari ban hành nhiều chính sách xã hội tiến bộ. 

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng. 

Câu 7. Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ cũng là cuộc cách 

mạng tư sản vì: 

A. Cho ra đời một quốc gia mới/Hợp chủng quốc Hoa Kì. 

B. Mĩ là nước cộng hòa liên bang theo chế độ tổng thống. 

C. Giải phóng nhân dân Bắc Mĩ khỏi ách đô hộ của thực dân Anh, mở đường cho kinh  tế tư 

bản Mĩ phát triển. 

D. Có ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước. 

Câu 8. Trong cách mạng công nghiệp máy móc được phát minh và sử dụng đầu tiên trong 

ngành: 

A. Nông nghiệp. 

B. Công nghiệp khai khoáng. 

C. Công nghiệp dệt. 

D. Giao thông vận tải. 

Câu 9. Cách mạng Tân Hợi (1911). 

A. Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản 

B. Là cuộc cách mạng vô sản 

C. Là cuộc khởi nghĩa nông dân 

D. Là cuộc biểu tình của công nhân, trí thức 

Câu 10. Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga do Lê-nin thành lập là Đảng 

A. Phong kiến                    

B. Tư sản 

C. Nông dân                      

D. Vô sản 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 LỊCH SỬ 8 – SỐ 5 
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1C 2C 3B 4A 5A 

6D 7C 8C 9A 10D 

 

6. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Lịch sử 8 – Số 6 

TRƯỜNG THCS THẠCH HẠ ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 8 

NĂM HỌC 2020-2021 

I. TRẮC NGHIỆM  

Câu 1. Cách mạng tháng Mười Nga đối với thế giới không mang ý nghĩa nào sau đây? 

A. Để lại bài học đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản. 

B. Dẫn đến những thay đổi lớn lao trên thế giới. 

C. Tạo điều kiện phát triển phong trào công nhân quốc tế. 

D. Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều quốc gia.  

Câu 2. Cách mạng tháng Hai năm 1917 mang tính chất là một cuộc cách mạng 

A. dân chủ tư sản. 

B. dân chủ tư sản kiểu mới. 

C. giải phóng dân tộc. 

D. dân tộc, dân chủ nhân dân. 

Câu 3. Đến cuối thế kỉ XIX, các nước Đông Nam Á đều thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, 

ngoại trừ 

A. In-đô-nê-xi-a.       

B. Xiêm. 

C. Mã Lai.                 

D. Phi-líp-pin. 

Câu 4. Từ cuối thế kỉ XIX, công nghiệp Pháp đứng sau các nước nào? 

A. Mĩ, Đức, Anh. 

B. Đức, Nga, Mĩ. 

C. Mĩ, Nga, Trung Quốc. 

D. Nga, Pháp, Hà Lan. 

Câu 5. Vào đầu thế kỉ XX, những ngành công nghiệp nào ở Pháp mới ra đời đạt được nhiều 

thành tựu? 
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A. Khai thác mỏ, luyện kim. 

B. Điện khóm hóa chất, chế tạo ô tô. 

C. Luyện kim, hóa chất, đóng tàu. 

D. Khai mỏ, hóa chất, đóng tàu.  

Câu 6. Chính sách đối nội, đối ngoại nào sau đây không được nhà nước Đức thực hiện trong 

những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX? 

A. đàn áp phong trào công nhân. 

B. đề cao chủng tộc Đức. 

C. tích cực chạy đua vũ trang. 

D. cải cách toàn diện nền kinh tế.  

II. TỰ LUẬN 

 “Cách mạng Pháp cũng như cách mệnh Mĩ, nghĩa là cách mệnh tư bản, cách mạng không 

đến nơi, tiếng là cộng hòa và dân chủ, kì thực trong thì nó tước lục (tức tước đoạt) công 

nông, ngoài thì áp bức thuộc địa” (Hồ Chí Minh). 

Đoạn trích trên đã nói lên điều gì? 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 LỊCH SỬ 8 – SỐ 6 

I. TRẮC NGHIỆM  

1 2 3 4 5 6 

 A  B B  A   B  D 

II. TỰ LUẬN 

- Đoạn trích trên nói lên điểm hạn chế của Cách mạng Pháp năm 1789. 

- Bởi vì, cách mạng đã lật đổ được chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, 

thành lập chế độ cộng hòa, tạo điều kiện phát triển tư bản chủ nghĩa ở Pháp. Quần chúng 

nhân dân là lực lượng chủ yếu của cách mạng nhưng: 

+ Cách mạng chưa đáp ứng đầy đủ quyền lợi cơ bản của nhân dân. 

+ Không giải quyết triệt để vấn đề ruộng đất cho nông dân. 

+ Không hoàn toàn xóa bỏ chế độ bóc lột phong kiến.  

 

7. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Lịch sử 8 – Số 7 

TRƯỜNG THCS LONG SƠN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 
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MÔN LỊCH SỬ 8 

NĂM HỌC 2020-2021 

I. TRẮC NGHIỆM  

Câu 1. Năm 1905, diễn ra sự kiện lịch sử gì gắn liền với phong trào đấu tranh của công nhân 

ở In-đô-nê-xi-a? 

A. Hiệp hội công nhân đường sắt được thành lập. 

B. Hiệp hội công nhân xe lửa ra đời. 

C. Liên minh xã hội dân chủ In-đô-nê-xi a thành lập. 

D. Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a ra đời. 

Câu 2. Sự gắn bó, đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương trong kháng chiến chống 

Pháp không được thể hiện ở những điểm nào? 

A. A-cha-Xoa lập căn cứ chông Pháp ở vùng Bảy Núi (Châu Đốc Việt Nam) liên minh với 

nghĩa quân Thiên Hộ Dương. 

B. Pu-côm-bô xây dựng căn cứ ở Tây Ninh, liên kết với nghĩa quân Trương Quyền. 

C. Năm 1901, một cuộc khởi nghĩa nổ ra ở cao nguyên Bô-lô-ven lan sang Việt Nam. 

D. Phong trào nông dân Yên Thế (1884 – 1913) ở Việt Nam diễn ra sôi nổi.  

Câu 3. Phong trào Nghĩa Hoà đoàn ở Trung Quốc là phong trào cách mạng của 

A. giai cấp tư sản. 

B. giai cấp nông dân. 

C. giai cấp công nhân. 

D. giai cấp tiểu tư sản. 

Câu 4. Khi liên quân tám nước tấn công Bắc Kinh, triều đình phong kiến Mãn Thanh có thái 

độ như thế nào? 

A. Phối hợp với nghĩa quân Nghĩa Hòa đoàn chống lại. 

B. Kêu gọi nhân dân cả nước ủng hộ Nghĩa hòa đoàn. 

C. Triều đình Mãn Thanh cấu kết với các nước đế quốc. 

D. Triều đình Mãn Thanh cho quân đến đàn áp cuộc khởi nghĩa. 

Câu 5. Khoa học – kĩ thuật phát triển ở nửa đầu thế kỉ XX có tác động gì tích cực? 

A. Chế tạo phương tiện chiến tranh hiện đại. 

B. Nhiều thành tựu được ứng dụng vào sản xuất. 

C. Đưa con người bước vào nền văn minh thông tin. 

D. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của con người. 

Câu 6. Nền văn hóa Xô viết được hình thành từ khi nào? 
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A. Sau cách mạng tháng Mười Nga (1917) 

B. Sau cách mạng tháng Hai Nga (1917). 

C. Sau công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. 

D. Sau khi thực hiện chính sách kinh tế mới của Lê-nin.  

II. TỰ LUẬN  

Hãy cho biết đặc điểm của đế quốc Anh, Pháp, Đức cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 LỊCH SỬ 8 – SỐ 7 

I. TRẮC NGHIỆM  

1 2 3 4 5 6 

 A D  B  C  D  A  

II. TỰ LUẬN  

Đặc điểm của đế quốc Anh, Pháp, Đức cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX: 

- Đế quốc Anh mang đặc điểm là "chủ nghĩa đế quốc thực dân". Vì nước Anh có hệ thống 

thuộc địa rộng lớn nhất thế giới (khoảng 33 triệu km2 với 400 triệu dân, gấp gần 50 lần diện 

tích và dân số của nước Anh), trải dài từ Niu-di-lân, O-xtrây-li-a, An Độ, Ai Cập, Xu-đăng, 

Nam Phi, Ca-na-đa cùng nhiều vùng đất khác ở châu Á, châu Phi và các đảo trên đại dương. 

- Đế quốc Pháp mang đặc điểm là "đế quốc cho vay lãi". Bởi vì, 2/3 số tư bản trong nước 

thuộc về 5 ngân hàng, phần lớn được đầu tư ra nước ngoài. Năm 1914, Pháp xuất khẩu 60 

tỉ phrăng, trong đó gom một nửa cho Nga vay, còn lại cho Thổ Nhĩ Kì, các nước ở vùng 

Trung Cận Đông, Trung Âu và Mĩ La-tinh vay, chỉ có 2 - 3 tỉ phrăng được đưa vào thuộc địa. 

- Đế quốc Đức mang đặc điểm là "đế quốc quân phiệt hiếu chiến". Vì nước Đức bước sang 

giai đoạn đế quốc chủ nghĩa khi phần lớn đất đai trên thế giới đã trở thành thuộc địa hoặc 

nửa thuộc địa của Anh, Pháp. Do vậy, giới cầm quyển Đức hung hăng dùng vũ lực đòi chia 

lại thị trường và khu vực ảnh hưởng trên thế giới. 

 

8. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Lịch sử 8 – Số 8 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 8 

NĂM HỌC 2020-2021 

I. TRẮC NGHIỆM  

Câu 1. Chủ nghĩa đế quốc Pháp được mệnh danh là 
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A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân. 

B. Chủ nghĩa đế quốc ngân hàng. 

C. Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi. 

D. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến. 

Câu 2. Sự phát triển nhanh chóng của Đức trong những năm đầu thế kỉ XX là do 

A. Áp dụng thành tựu mới nhất của khoa học – kĩ thuật vào sản xuất. 

B. Sự suy yếu nhanh chóng của Anh và Pháp. 

C. Sự phát triển mạnh mẽ của các công ty lớn. 

D. Thể chế liên bang thúc đẩy tính dân chủ trong xã hội.  

Câu 3. Tại sao nói thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đã thay đổi cục diện thế giới? 

A. Hệ thống tư bản chủ nghĩa không còn là một hệ thống duy nhất trên thế giới. 

B. Phá bỏ mọi xiềng xích áp bức trên thế giới. 

C. Đưa nước Nga Xô Viết trở thành “thành trì của cách mạng thế giới”. 

D. Xóa bỏ chế độ phong kiến Nga hoàng, xây dựng nhà nước Xô viết. 

Câu 4. Đảng Ọuốc dân Đại hội là chính đảng của 

A. giai cấp công nhân Ấn Độ. 

B. giai cấp tư sản Ấn Độ. 

C. tầng lớp đại tư sản người Ấn. 

D. tầng lớp tư sản trí thức Ấn Độ 

Câu 5. Hai mươi năm sau khi thành lập Đảng Quốc đại phân hóa như thế nào? 

A. Một bộ phận chống lại mọi hình thức đấu tranh bạo lực. 

B. Một bộ phận muốn dựa vào Anh đem lại tiến bộ và văn minh cho Ấn Độ 

C. Một bộ phận theo đường lối cấp tiến, chống lại phái ôn hòa đòi lật đổ ách thống trị của 

thực dân Anh. 

D. Một bộ phận cũng đấu tranh chống lại thực dân Anh nhưng không triệt để. 

Câu 6. Ý nghĩa cơ bản nhất của cách mạng Tân Hợi (1911) là 

A. Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên nổ ra ở Trung Quốc. 

B.  Cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, lập chế độ cộng hòa. 

C. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Trung Quốc. 

D. Ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á.  

II. TỰ LUẬN  

Trình bày diễn biến chính phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ nửa 

cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. 
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 LỊCH SỬ 8 – SỐ 8 

I. TRẮC NGHIỆM 

1 2 3 4 5 6 

C A A B C B 

II. TỰ LUẬN  

Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ nửa cuối thế kỉ XIX - đầu thế 

kỉ XX : 

* Khởi nghĩa Xi-pay: 

- Nãm 1857, 60 000 binh lính và nhân dân nổi dậy vũ trang khởi nghĩa. Phong trào lan rộng 

khắp miền Bắc và một phần miền Trung Ấn Độ. Nghĩa quân đã lập chính quyền ở ba thành 

phố lớn. 

- Thực dân Anh phải dốc toàn lực để đàn áp. Năm 1859, khởi nghĩa thất bại. 

- Đây là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Ân Độ, 

mở đầu cho phong trào đấu tranh rộng lớn sau này. 

* Đảng Quốc đại ra đời và hoạt động: 

- Nãm 1885, Đảng Ọuốc đại được thành lập. Đây là chính đảng của giai cấp tư sản dân tộc. 

- Hoạt động : lúc đầu đi theo đường lối ôn hoà, về sau phân hoá một bộ phận theo đường lối 

cấp tiến chủ trương đòi lật đổ ách thống trị thực dân, đứng đầu là Ti-lắc. 

* Cao trào cách mạng 1905 -1908: 

- Năm 1905, nhân dân Ấn Độ biểu tình rầm rộ chống chính sách "chia để trị" của thực dân 

Anh đối với xứ Ben-gan. 

- Tháng 7-1908, công nhân Bom-bay bãi công, thành lập các đom vị chiến đấu chống lại 

quân đội Anh. 

- Phong trào bị thực dân Anh đàn áp rất dã man nên lần lượt thất bại, song đã đặt cơ sở cho 

những thắng lợi của nhân dân Ấn Độ sau này. 

 

9. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Lịch sử 8 – Số 9 

TRƯỜNG THCS MINH TIẾN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 8 

NĂM HỌC 2020-2021 

Câu 1.  
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a) Nêu ý nghĩa lịch sử cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ? 

b) Vai trò của Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn (1732 - 1799) đối với lịch sử nước Mĩ là gì? 

Câu 2. Dựa vào những kiến thức đã học, em hãy cho biết vai trò của Lê-nin đối với cuộc 

cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 LỊCH SỬ 8 – SỐ 9 

Câu 1:  

a) Ý nghĩa lịch sử cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ: 

- Giải phóng Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của thực dân Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường 

cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 

- Góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh của 

nhân dân Mĩ La-tinh cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX. 

b) Vai trò của Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn (1732 - 1799) đối với lịch sử nước Mĩ: 

- Gióc-giơ Oa-sinh-tơn (1732 - 1799) xuất thân là một chủ nô giàu có. 

- Ông là người có tài quân sự và tổ chức, là tổng chỉ huy nghĩa quân trong cuộc chiến tranh 

giành độc lập. 

- Trở thành Tổng thống đầu tiên của Hoa Kì. 

Câu 2:  

- Vạch ra đường lối, kế hoạch tiến hành cách mạng. 

- Trực tiếp lãnh đạo cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. 

- Nhận định thời cơ, phát động khởi nghĩa vào đêm 24 - 10 tạo nên yếu tố bất ngờ đối với kẻ 

thù, làm cho cách mạng nhanh chóng thắng lợi và hạn chế đến mức thấp nhất những tổn 

thất có thể. 

- Đứng đầu chính quyền Xô viết, nhanh chóng tổ chức ổn định tình hình, giải quyết những 

yêu cầu cấp bách của chính quyền mới, chuẩn bị đối phó với những tình thế mới, bảo vệ 

vững chắc thành quả cách mạng. 

 

10. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Lịch sử 8 – Số 10 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THIẾP ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 8 

NĂM HỌC 2020-2021 

Câu 1: Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện, giai cấp nào đã xuất hiện? 
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A. Quý tộc mới 

B. Tư sản và vô sản 

C. Tư sản và tiểu tư sản 

D. Tư sản và thợ thủ công 

Câu 2: Khi nước Anh trở thành Cộng hòa. Quyền lợi tập trung ở giai cấp nào? 

A. Quý tộc mới và địa chủ phong kiến 

B. Tư sản và nông dân 

C. Quý tộc mới và tư sản 

D. Quý tộc mới, nhân dân 

Câu 3: Quý tộc mới lãnh đạo cuộc cách mạng nào? 

A. Cách mạng Anh 

B. Cách mạng Mỹ 

C. Cách mạng Mỹ và Anh 

D. Cách mạng Hà Lan. 

Câu 4: Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp có gì hạn chế? 

A. Chỉ phục vụ cho giai cấp tư sản. 

B. Phục vụ quyền lợi của giai cấp công nhân. 

C. Phục vụ quyền lợi của giai cấp địa chủ phong kiến. 

D. Phục vụ cho các tầng lớp tham gia đấu tranh. 

(các chính sách, lợi ích trong tuyên ngôn đa số là đảm bảo quyền lợi cho giai cấp tư sản, 

các giai cấp khác vẫn gặp phải những khó nhăn trong cuộc sống.) 

Câu 5: Trong các biện pháp của phái Gia-cô-banh, biện pháp nào mang lại quyền lợi thiết 

thực nhất cho giai cấp nông dân? 

A. Giải quyết vấn đề ruộng dất cho nông dân. 

B. Đưa ra các chính sách chống lạm phát. 

C. Thực hiện chính sách trưng thu lúa mì. 

D. Quy định các mức lương cho người lao động làm thuê. 

Câu 6: Sự kiện mở đầu cách mạng Pháp là gì? 

A. Hội nghị ba đẳng cấp được họp 

B. Thông qua Hiến pháp. 

C. Nhân dân tấn công pháo đài Ba-xti. 

D. Hội đồng dân tộc thành lập. 

Câu 7: Sau Chiến tranh Pháp – Phổ, “Chính phủ vệ quốc” ra đời là Chính phủ lâm thời của 

A. Giai cấp tư sản. 
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B. Giai cấp vô sản. 

C. Tầng lớp quý tộc phong kiến. 

D. Liên minh giai cấp công nhân và nông dân 

Câu 8: Tính chất của cuộc cách mạng Pháp 1789 là gì? 

A. Cách mạng giải phóng dân tộc. 

B. Cách mạng tư sản. 

C. Cách mạng vô sản. 

D. Cách mạng dân chủ nhân dân. 

Câu 9: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của cuộc cách mạng Hà Lan là 

A. Mâu thuẫn giữa vô sản và tư sản. 

B. Mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ phong kiến. 

C. Mâu thuẫn giữa nhân dân Hà Lan với sự thống trị của Vương triều Tây Ban Nha. 

D. Mâu thuẫn giữa tư sản Hà Lan với sự thống trị của Vương triều Tây Ban Nha. 

Câu 10: Đặc điểm nổi bật về kinh tế của 13 bang thuộc địa ở Bắc Mĩ của Anh là gì? 

A. Miền Bắc phát triển nông nghiệp, miền Nam phát triển công nghiệp. 

B. Miền Bắc phát triển công nghiệp, miền Nam phát triển nông nghiệp. 

C. Miền Bắc phát triển kinh tế thủ công nghiệp, miền Nam phát triển đồn điền. 

D. Miền Nam và Bắc đều phát triển kinh tế đồn điền và công nghiệp. 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 LỊCH SỬ 8 – SỐ 10 

1-B 2-C 3-A 4- 5-A 

6-C 7-A 8-B 9-C 10-D 
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